
Phụ lục I 

Danh mục các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác PBGDPL hòa giải,  

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 
 

STT Cơ quan ban hành Tên văn bản 

I. Văn bản của UBND thành phố (03 QĐ, 09KH,  10CV, 05BC) 

1  Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 công nhận xã, phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

2  Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 Quy định thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 

Tây Ninh  

3  Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 Thành lập Đoàn Kiểm tra tình 

hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở 6 tháng đầu 

năm 2023 trên địa bàn thành phố Tây Ninh; 

4  Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2023 Thực hiện công tác hỗ trợ pháp 

lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2023  

5  Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10/02/2023 Công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023  

6  Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 07/3/2023 Triển khai thực hiện Đề án truyền 

thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn thành 

phố Tây Ninh  

7  Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 22/3/2023 Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền 

thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2023 trên địa bàn thành phố 

Tây Ninh  

8  Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 31/5/2023 Tổng kết 10 năm thi hành Luật 

Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Tây Ninh; 

9  Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 14/6/2023 Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi 

dưỡng công tác hòa giải; nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; bồi dưỡng nghiệp vụ tập huấn viên, báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2023; 

10  Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 15/6/2023  kiểm tra tình hình thực hiện 



Luật Hòa giải ở cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023 trên 

địa bàn thành phố Tây Ninh; 

11  Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 21/8/2023 Triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 2023/KH-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh về triển khai 

thực hiện kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự 

Đảng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 

01/7/2022 của bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; 

12  Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 13/10/2023 Triển khai, thực hiện Nghị 

quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây 

Ninh về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

13  Công văn số 186/UBND ngày 15/02/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường 

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Tây Ninh; 

14  Công văn số 188/UBND ngày 15/02/2023 về việc phổ biến các luật, nghị 

quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất 

thường lần thứ hai; 

15  Công văn số 512/UBND ngày 10/4/2023 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết về 

một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

16  Công văn số 690/UBND ngày 05/5/2023 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển 

khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2021-2030” tại Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 

của Thủ tướng Chính phủ 

17  Công văn số 798/UBND ngày 26/5/2023 về việc quán triệt và triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 180-KH/ĐĐ của Đảng Đoàn HLG Việt Nam, chương trình 

hành động số 169-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện 

Nghị quyết số 27-NQ/TW; 

18  Công văn số 1161/UBND  ngày   31/7/2023 về việc đẩy mạnh triển khai thi 



hành Luật Tiếp cận thông tin 

19  Công văn số 1240/UBND ngày 17/8/2023 về việc phổ biến các luật, nghị 

quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai 

một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành 

phố; 

20  Công văn số 1273/UBND ngày 22/8/2023 về việc triển khai quy định biện 

pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

21  Công văn số 1274/UBND ngày 22/8/2023 về việc góp ý đối với dự thảo Kế 

hoạch phối hợp tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ IV - Vòng thi khu 

vực miền Nam tại tỉnh Tây Ninh; 

22  Công văn số 1293/UBND ngày 24/8/2023 về việc  đề nghị thẩm tra, đánh giá 

kết quả thực hiện tiêu chí 16 Tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Thạnh Tân thành phố Tây 

Ninh; 

23  Báo cáo Số 58/BC-UBND ngày 06/02/2023 Kết quả đánh giá, công nhận xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 

24  Báo cáo 208/BC-UBND ngày 12/4/2023 Tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án 

đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 

2018-2022 

25  Báo cáo số số rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế về bảo đảm, hỗ 

trợ người dân tiếp cận pháp luật và công tác truyền thông dự thảo chính sách 

26  Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 04/7/2023 sơ kết 05 năm thi hành Luật tiếp 

cận thông tin 

27  Báo cáo số  438/BC-UBND ngày 13/7/2023 tổng kết 10 năm thi hành Luật 

Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

II Văn bản của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố (01 QĐ, 02KH, 38CV, 01 BC) 

1  Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ngày 21/4/2023 Về việc ban hành danh sách 

thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Tây 

Ninh 



2  Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 13/02/2023 Công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023  

3  Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 20/3/2023 Hoạt động của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Tây Ninh năm 2023 

4  Công văn số 01/HĐPH ngày 24/01/2023 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm và tăng cường công tác hòa 

giải ở cơ sở góp phần phòng ngừa tội phạm trên địa bàn thành phố Tây Ninh; 

5  Công văn số 02/HĐPH ngày 02/02/2023 về việc nhân rộng triển khai mô hình 

điển hình phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở 
6  Công văn số 03/HĐPH ngày 01/03/2023 về việc phát huy vai trò thành viên 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

7  Công văn số 04/HĐPH ngày 01/03/2023 về việc  hướng dẫn thực hiện, nhân 

rộng các sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới, phù hợp trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 
8  Công văn số 05/HĐPH ngày 06/03/2023 về việc  hướng dẫn rà soát, củng cố, 

kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

9  Công văn số 06/HĐPH ngày 06/03/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2023 

10  Công văn số 07/HĐPH ngày 06/03/2023 về việc phát động tham gia các cuộc 

thi viết “Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ 

hàng quý” năm 2023 

11  Công văn số 08/HĐPH ngày 08/03/2023 về việc tăng cường phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho đối tượng đặc thù 

12  Công văn số 09/HĐPH ngày 17/03/2023 về việc hướng dẫn tổ chức truyền 

thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Tây Ninh 

13  Công văn số 10/HĐPH ngày 21/03/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết “Tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15” năm 2023 
14  Công văn số 11/HĐPH ngày 28/03/2023 về việc  phát động tham gia cuộc thi 



viết “Tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ” năm 2023 

15  Công văn số 12/HĐPH ngày 28/03/2023 về việc hướng dẫn thực hiện các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên 

16  Công văn số 13/HĐPH ngày 31/03/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật tháng 4 năm 2023, chủ đề “Tìm hiểu Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2022 và các quy định của pháp luật hiện hành về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình” 

17  Công văn số 14/HĐPH ngày 04/4/2023 về việc phát hành tài liệu giới thiệu 

một số luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất 

thường lần hai; 

18  Công văn số 15/HĐPH ngày 10/4/2023 phát động tham gia cuộc thi viết tìm 

hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở năm 2023; 

19  Công văn số 16/HĐPH ngày 12/4/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý II 

năm 2023. 

20  Công văn số 18/HĐPH ngày 08/5/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2023, chủ đề “Tìm hiểu Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở” 

21  Công văn số 19/HĐPH ngày 17/5/2023 về việc hướng dẫn hưởng ứng 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; 

22  Công văn số 20/HĐPH ngày 06/6/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý III 

năm 2023; 

23  Công văn số 21/HĐPH ngày 07/6/2023  về việc cung cấp bộ câu hỏi cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở năm 2023; 

24  Công văn số 22/HĐPH ngày 08/6/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2023, chủ đề  “Tìm hiểu Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh năm 2023”; 

25  Công văn số 23/HĐPH ngày 10/7/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 



viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2023, chủ đề “Tìm hiểu Công ước chống 

tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; 

26  Công văn số 24/HĐPH ngày 25/7/2023   về việc phát hành Tài liệu phục vụ 

công tác phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Tài liệu hướng dẫn việc cung cấp 

thông tin cho công dân 

27  Công văn số 25/HĐPH ngày 25/7/2023 về việc phát hành Tài liệu hướng dẫn 

kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

28  Công văn số 26/HĐPH ngày 08/8/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng, chống mua bán người 

29  Công văn  số 27/HĐPH ngày 10/8/2023 về việc hướng dẫn thực hiện mục tiêu, 

chỉ tiêu phát triển thanh niên 

30  Công văn số 28/HĐPH ngày 10/8/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật tháng 8 năm 2023, chủ đề “Tìm hiểu Công ước quốc tế 

về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, 

chính trị”; 

31  Công văn số 30/HĐPH ngày 28/8/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết “Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo TTATGT đường bộ” quý IV năm 2023 

trên địa bàn thành phố Tây Ninh; 

32  Công văn số 31/HĐPH ngày 05/9/2023  về việc phát động tham gia cuộc thi 

viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2023, chủ đề “Phòng, chống mại dâm”; 

33  Công văn số 32/HĐPH ngày 14/9/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến Công 

ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 

34  Công văn số 33/HĐPH ngày 25/9/2023 về việc truyền thông Hội thi Hòa giải 

viên giỏi toàn quốc lần thứ IV 

35  Công văn số 34/HĐPH ngày 29/9/2023 về việc tạo điều kiện cho đoàn viên 

tham gia Hội thi báo cáo viên cấp Tỉnh. 

36  Công văn số 35/HĐPH ngày 12/10/2023 về việc phát động tham gia cuộc thi 



viết tìm hiểu pháp luật tháng 10 năm 2023, chủ đề “Tìm hiểu Luật Lý lịch tư 

pháp” 

37  Công văn số 36/HĐPH ngày 12/10/2023 về việc tuyên truyền Luật Lý lịch tư 

pháp và các quy định của pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế 

phát triển nhanh và bền vững 

38  Công văn số 37/HĐPH ngày 27/10/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến 

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các 

quyền dân sự, chính trị 

39  Công văn số 38/HĐPH ngày 27/10/2023 về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật 

40  Công văn số 39/HĐPH ngày 28/10/2023 tuyên truyền, vận động người dân 

chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật 

41  Công văn số 40/HĐPH ngày 28/10/2023 hướng dẫn một số nội dung về 

xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

42  Báo cáo số 01/BC-HĐPH ngày 12/5/2023 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 

tháng đầu năm 2023. 
 

 


